
PHỤ LỤC III 

Tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại tại Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ngày 15/3/2026 
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND  ngày    /11/2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hải) 

----- 

A. DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU  

TT Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 

giao năm 

2026 của 

thành 

phố 

Cơ quan chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Ước thực hiện đến 

thời điểm báo cáo 

của cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Ước thực hiện 

năm 2026 của 

cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Ghi chú (vượt/đạt/ 

không đạt chỉ tiêu giao và 

nêu lý do trong trường 

hợp không đạt) 

1.  

Tỉ lệ cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu 

cầu công việc và có chứ kỹ số cá nhân để giải 

quyết công việc trên môi trường điện tử 

100% UBND cấp xã 100% 100%  

2.  
Tỉ lệ hồ sơ công việc tại cơ quan hành chính nhà 

nước được xử lý trên môi trường điện tử 
100% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Cổng thông tin điện 

tử thành phố) 

   

3.  

Tỷ lệ văn bản, hồ sơ công việc tại cơ quan hành 

chính nhà nước được xử lý toàn trình trên môi 

trường điện tử  

     

Cấp thành phố 70% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Cổng thông tin điện 

tử thành phố) 

   

Cấp xã 70% UBND cấp xã 99,84% 100%  

4.  

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC đủ điều 

kiện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, 

cơ quan (bao gồm các thủ tục hành chính thực 

hiện tại cấp thành phố, cấp xã) 

≥80% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công thành 

phố) 

   

5.  

Tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành 

chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết 

trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp 

chính quyền trên địa bàn thành phố 

≥80% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công thành 

phố) 

   

6.  

Tỉ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC 

liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp 

một lần cho cơ quan nhà nước 

≥80% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm PV Hành 

chính công thành phố) 
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TT Chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 

giao năm 

2026 của 

thành 

phố 

Cơ quan chủ trì theo 

dõi, đánh giá 

Ước thực hiện đến 

thời điểm báo cáo 

của cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Ước thực hiện 

năm 2026 của 

cơ quan, đơn 

vị, địa phương 

Ghi chú (vượt/đạt/ 

không đạt chỉ tiêu giao và 

nêu lý do trong trường 

hợp không đạt) 

7.  
Tỉ lệ TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào 

địa giới hành chính trong phạm vi cấp thành phố 
100% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công thành 

phố) 

   

8.  
Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, 

bồi dưỡng kỹ năng số 
100% 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 
   

9.  

Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm vị 

trí việc làm chuyên trách về quản lý công nghệ 

thông tin hoặc công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

của sở, ban, ngành, địa phương được đào tạo, bồi 

dưỡng về quản trị dữ liệu 

50% 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
   

10.  
Tỉ lệ TTHC liên quan đến doanh nghiệp được 

thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch 
100% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công thành 

phố) 

   

11.  
Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng 

khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
95% 

Văn phòng UBND thành 

phố (Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công thành 

phố) 

   

12.  
Thương mại hóa thành công sản phẩm thuộc 

Danh mục công nghệ chiến lược 

5 sản 

phẩm 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 
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B. DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ 

STT 

 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn thành 

Trạng thái (Đã 

hoàn thành/Đang 

thực hiện/Chưa 

thực hiện) 

Mô tả tiến độ/kết quả tính 

đến thời điểm báo cáo 

1.  
Tập trung rà soát, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật về khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

Các Sở, 

ban, ngành 

thành phố, 

UBND cấp 

xã 

Thời hạn 

trình theo văn 

bản giao 

nhiệm vụ, các 

chỉ đạo của 

Chính phủ, 

Lãnh đạo 

Chính phủ; 

thời hạn ban 

hành, có hiệu 

lực đồng bộ 

với Luật 

Đã hoàn thành 

 

2.  

Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện phân bổ dự toán (ngân sách 

nhà nước năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số) của các bộ, ngành, địa phương thuộc 

phạm vi phụ trách 

Cơ quan tài 

chính các 

cấp 

Thường 

xuyên 

Đang thực hiện 
Đã phân bổ 100% kinh phí 

được cấp theo dự toán đầu năm 

2026; 

3.  
Thực hiện việc số hóa, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác dữ 

liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định 

Các Sở, 

ban, ngành, 

UBND cấp 

xã 

Thường 

xuyên 

Đã hoàn thành 

100% hồ sơ tiếp nhận TTHC, 

kết quả giải quyết được số hóa 

4.  

Ban hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu 

tham chiếu, trong đó đảm bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ thống 

từ điển dữ liệu dùng chung 

Các Sở, 

ban, ngành 

thành phố, 

UBND cấp 

xã 

Quý II/2026 

Đã hoàn thành 

UBND phường không có hệ 

thống dữ liệu do phường đầu 

tư, quản lý 

5.  

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương đăng ký, xây dựng lộ 

trình và phương án chuyển dịch hạ tầng về Trung tâm dữ liệu 

quốc gia 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quý I/2026 

 

 

6.  

Ban hành kiến trúc dữ liệu bộ, ngành, địa phương bám sát 

Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia tại Quyết định số 2439/QĐ-

TTg ngày 04 tháng 11 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Quý I/2026 
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STT 

 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn thành 

Trạng thái (Đã 

hoàn thành/Đang 

thực hiện/Chưa 

thực hiện) 

Mô tả tiến độ/kết quả tính 

đến thời điểm báo cáo 

7.  

Xây dựng phương án bố trí kinh phí triển khai xây dựng và duy 

trì nền tảng “Bình dân học vụ số”, kinh phí triển khai hỗ trợ tổ 

công nghệ số cộng đồng, mạng lưới đại sứ số, mô hình chợ số 

- nông thôn số, kinh phí tuyên truyền nâng cao kỹ năng số và 

kinh phí khác phục vụ triển khai phong trào “Bình dân học vụ 

số” và tuyên truyền phục vụ triển khai Đề án 06 

Sở Tài 

chính và các 

địa phương 

theo phân 

cấp quản lý 

ngân sách 

30/6/2026 

 

 

8.  

Khẩn trương triển khai thực chất, có hiệu quả Chương trình 

Chính phủ số (tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 

của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện chuyển đổi số trong các 

ngành, lĩnh vực, góp phần tăng trưởng ở mức 2 con số, có tác 

động lớn đến tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh 

Các Sở, 

ban, ngành 

thành phố, 

UBND cấp 

xã 

Thường 

xuyên 

Đã hoàn thành 

 

9.  
Nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch mua sắm sản 

phẩm công nghệ chiến lược do trong nước phát triển. 

Các Sở, 

ban, ngành 

thành phố, 

UBND cấp 

xã 

31/3/2026 

Đã hoàn thành Xây dựng Kế hoạch ứng dụng 

AI Luật - Trợ lý Luật Việt 

Nam cho 100% cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao 

động trên địa bàn phường 

Đông Hải. Đã cấp 88 tài khoản 

khai thác, sử dụng AI Luật cho 

cán bộ, công chức, viên chức 

phường 

10.  
Đảm bảo việc đồng bộ kết quả giải quyết TTHC, tích hợp trên 

VneID Theo hướng dẫn của Bộ Công an 

Công an 

thành phố 

Theo lộ trình 

của Bộ Công 

an 

 

 

11.  

Triển khai Học bạ số và văn bằng, chứng chỉ số trong giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên, tích hợp trên ứng dụng 

VNeID 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Khi có hướng 

dẫn của Bộ 

Giáo dục và 

Đào tạo 

 

 

12.  

Tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng năng lực số theo các cấp 

độ phù hợp với từng nhóm đối tượng; đồng thời lồng ghép nội 

dung giáo dục công dân số trong các hoạt động giáo dục và đào 

tạo, chương trình bồi dưỡng, tuyên truyền trong hệ thống chính 

trị theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Triển khai từ 

năm 2026, 

thực hiện 

thường xuyên 
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STT 

 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn thành 

Trạng thái (Đã 

hoàn thành/Đang 

thực hiện/Chưa 

thực hiện) 

Mô tả tiến độ/kết quả tính 

đến thời điểm báo cáo 

13.  

 

Triển khai các khóa đào tạo công dân số trên nền tảng "bình 

dân học vụ số" 

 

Công an 

thành phố 

Thường 

xuyên 

 

 

14.  

Hướng dẫn các cơ sở y tế kết nối, chia sẻ dữ liệu để triển khai 

Sổ sức khỏe điện tử, Giấy chuyển tuyến, Giấy hẹn khám lại trên 

ứng dụng định danh quốc gia VNeID; bảo đảm công dân được 

tiếp cận, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân an toàn, thuận 

tiện, liên tục 

Sở Y tế Tháng 6/2026 

 

 

15.  

Triển khai ứng dụng giải pháp để tìm kiếm và thanh toán giá 

dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt tại các bãi đỗ xe 

trên địa bàn thành phố 

 

Sở Xây 

dựng 

Thường 

xuyên 

 

 

16.  

Thực hiện Kế hoạch triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân 

của liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố 

 

Công an 

thành phố 
Theo lộ trình 

 

 

 


		2026-11-02T21:50:04+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG HẢI <phuongdonghai2@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




